
Ca Giờ /Thứ 2 3 4 5 6 7

1
(LT)7:30-9:10

(TH)7:30-9:30

CS202 (25A 01) I.35

MTH261 (25A 02) I.34

CS494 (23TT2) E.307

CS202 (25A 02) I.11B

CS323 (24 A01) I.12A

CS486 (24 A02) I.12C

CS434 (23TT) E.402

CS202 (25A 01) I.35

MTH253 (24 A02) I.34

CS350 (23TT) I.91

CS202 (25A 01) I.61

MTH253 (24 A02) C.34

CS414 (23TT) I.41

CS202 (25A 02) I.34

BAA00021 (24A 01)

BAA00021 (24A 02)

CS494 (23TT1) I.42

CS427 (23TT) E.306

2
(LT)9:30-11:10

(TH)9:30-11:30

PH213 (25A 01) I.35

MTH261 (25A 02) I.34

CS426 (24 A) E.307

PH213 (25A 02) I.11B

CS486 (24 A01) I.12A

CS323 (24 A02) I.12C

CS434 (23TT) E.402

PH213 (25A 01) I.35

PH213 (25A 02) I.34

CS426 (24 A) I.23

CS350 (23TT) I.91

CS202 (25A 02) I.61

MTH253 (24 A02) C.34

CS414 (23TT) I.41

PH213 (25A 01) I.34

BAA00021 (24A 01)

BAA00021 (24A 02)

STAT452 (24 A02) I.12C

CS427 (23TT) E.306

3
(LT)13:30-15:10

(TH)13:30-15:30

CS323 (24 A01) I.34

CS486 (24 A02) I.35

STAT452 (24 A01) E.307

CS486 (24 A02) I.61

CS428 (23TT) I.41

BAA00101 (25A) C.33

STAT452 (24 A02) I.92

CS494 (23TT2) I.42

MTH261 (25A 02) I.11B

STAT452 (24 A01) I.34

CS494 (23TT1) I.41

MTH261 (25A 01) I.35

MTH253 (24 A01) I.34

4
(LT)15:30-17:10

(TH)15:30-17:30

CS486 (24 A01) I.34

CS323 (24 A02) I.35

CS486 (24 A01) I.61

CS428 (23TT) I.41

BAA00101 (25A) C.33

MTH253 (24 A01) I.42

STAT452 (24 A02) I.92

MTH261 (25A 01) I.11B

PH213 (25A 02) I.41

STAT452 (24 A01) I.34

MTH261 (25A 01) I.35

MTH253 (24 A01) I.34

STT Mã môn Lớp Tên môn GV lý thuyết Trợ giảng HDTH Note

1 CS202 25A01 Programming Systems Dr. Đinh Bá Tiến ThS. Trương Phước Lộc
ThS. Trương Phước Lộc, ThS. 

Hồ Tuấn Thanh

2 CS202 25A02 Programming Systems Dr. Đinh Bá Tiến ThS. Hồ Tuấn Thanh
ThS. Trương Phước Lộc, ThS. 

Hồ Tuấn Thanh

3 MTH261 25A01 Linear Algebra Dr. Lê Văn Luyện ThS. Nguyễn Cao Đẳng

4 MTH261 25A02 Linear Algebra Dr. Bùi Anh Tuấn ThS. Nguyễn Cao Đẳng

5 PH213 25A01 General Physics 3 Assoc. Prof. Vũ Thị Hạnh Thu TS. Nguyễn Nhật Kim Ngân

6 PH213 25A02 General Physics 3
Assoc. Prof. Võ Lương Hồng 

Phước
TS. Nguyễn Nhật Kim Ngân

7 BAA00101 25A Triết học Mác - Lênin TS. Nguyễn Đình Quốc Cường

THỜI KHÓA BIỂU HK III NĂM HỌC 2025-2026 CTTT

Lý thuyết 10 tuần: 18/05/2026 - 15/08/2026, Nghỉ thi THPT Quốc Gia 08/06/2026 - 28/06/2026

Thi lý thuyết: 24/08/2026 - 05/09/2026

Học TH (10tuần) và thi thực hành (tuần thứ 10): 25/05/2026 - 22/08/2026



8 CS323 24A 01
Social, Ethical, and Legal 

Issues
Assoc. Prof. Nguyễn Văn Vũ

9 CS323 24A 02
Social, Ethical, and Legal 

Issues
Assoc. Prof. Nguyễn Văn Vũ

10 CS486 24A 01
Introduction to Database 

Systems
Dr. Lê Thị Nhàn

ThS. Nguyễn Ngọc Minh 

Châu

ThS. Nguyễn Ngọc Toàn, ThS. 

Nguyễn Ngọc Minh Châu

11 CS486 24A 02
Introduction to Database 

Systems
Dr. Lê Thị Nhàn ThS. Nguyễn Ngọc Toàn

ThS. Nguyễn Ngọc Toàn, ThS. 

Nguyễn Ngọc Minh Châu

12 STAT452 24A 01
Applied Statistics for 

Engineers and Scientists II
Dr. Nguyễn Thị Mộng Ngọc ThS. Nguyễn Hữu Toàn

13 STAT452 24A 02
Applied Statistics for 

Engineers and Scientists II
Dr. Hoàng Văn Hà ThS. Hồ Hữu Bình (3135)

14 MTH253 24A 01 Calculus 3 Dr. Nguyễn Đăng Khoa ThS. Lê Văn Chánh

15 MTH253 24A 02 Calculus 3 Dr. Nguyễn Thị Hoài Thương ThS. Lê Văn Chánh

16 CS426 24A
Mobile Device Application 

Development
Assoc. Prof. Trần Minh Triết ThS. Đỗ Trọng Lễ

ThS. Huỳnh Viết Thám, ThS. 

Đỗ Trọng Lễ

17 BAA00022 24A 01 Thể dục 2 PGS. TS. Phạm Thị Lệ Hằng

18 BAA00022 24A 02 Thể dục 2 PGS. TS. Phạm Thị Lệ Hằng

19 CS404 23TT Internship Dr. Phạm Thị Bạch Huệ

20 CS350 23TT Algorithms and Complexity Dr. Cấn Trần Thành Trung ThS. Lê Phúc Lữ ThS. Nguyễn Hải Đăng

21 CS414 23TT Machine Learning Dr. Nguyễn Vinh Tiệp ThS. Nguyễn Trọng Thuận CN. Hồ Lê Minh Quân

22 CS427 23TT
3D Visualization and Game 

Development
Assoc. Prof. Trần Minh Triết ThS. Trần Ngọc Đạt Thành

ThS. Huỳnh Viết Thám, ThS. 

Trần Ngọc Đạt Thành

23 CS428 23TT E-Commerce Dr. Lê Thị Nhàn CN. Trần Hoàng Quân ThS. Trần Thị Bích Hạnh

24 CS434 23TT Computer Security Assoc. Prof. Trần Minh Triết ThS. Đỗ Trọng Lễ
ThS. Trần Mai Khiêm, ThS. 

Lương Vĩ Minh

25 CS494 23TT1 Internetworking Protocols Dr. Trần Trung Dũng ThS. Chung Thùy Linh ThS. Nguyễn Thanh Quân

26 CS494 23TT2 Internetworking Protocols Dr. Trần Trung Dũng ThS. Nguyễn Thanh Quân ThS. Chung Thùy Linh

27 CS468 22TT Undergraduate Thesis

28 CS470 22TT Capstone II Dr. Lâm Quang Vũ ThS. Trương Phước Lộc


